
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 
Số:       /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Bình Định, ngày     tháng      năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Công bố thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan 

 hành chính nhà nƣớc trong lĩnh vực Đƣờng bộ, Đƣờng thủy nội địa 
 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3973/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính nội bộ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 
2022 - 2025; 

Thực hiện Công văn số 5990/VPCP-KSTT ngày 22 tháng 8 năm 2024 của 
Văn phòng Chính phủ về việc công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
nội bộ;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số                 

156/TTr-SGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 17 thủ tục hành chính nội bộ 
của các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội 
địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 
- Bộ Giao thông vận tải; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- VNPT Bình Định; 
- LĐ VPUBND tỉnh; 
- TT TH-CB, P.HC-TC, TTPVHCC; 
- Lưu: VT, K19, KSTT(C). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Tuấn Thanh 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN 
 HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC TRONG LĨNH VỰC ĐƢỜNG BỘ, 

 ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 
 QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /         /2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 
 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 
Cơ quan thực 

hiện 

1 
Phê duyệt Đề án cho thuê quyền 
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
đường thủy nội địa 

Đường thủy 
nội địa 

Sở Giao thông 
vận tải 

2 
Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có 
thời hạn quyền khai thác tài sản kết 
cấu hạ tầng đường thủy nội địa 

Đường thủy 
nội địa 

Sở Giao thông 
vận tải 

3 
Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường 
thủy nội địa trong trường hợp bị 
mất, bị hủy hoại 

Đường thủy 
nội địa 

Sở Giao thông 
vận tải 

4 Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng 
đường thủy nội địa 

Đường thủy 
nội địa 

Sở Giao thông 
vận tải 

5 Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng 
đường thủy nội địa 

Đường thủy 
nội địa 

Sở Giao thông 
vận tải 

6 

Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng 
đường thủy nội địa thuộc địa 
phương quản lý không thuộc thẩm 
quyền của Thủ tướng Chính phủ 

Đường thủy 
nội địa 

Sở Giao thông 
vận tải 

7 
Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ 

Đường bộ 

Sở Giao thông 
vận tải, các cơ 
quan quản lý tài 
sản cấp huyện, 

cấp xã 

8 

Phê duyệt Đề án “Khai thác tài sản 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
trong trường hợp cơ quan được giao 
quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ trực tiếp tổ chức 
khai thác” 

Đường bộ 

Sở Giao thông 
vận tải, các cơ 
quan quản lý tài 
sản cấp huyện, 

cấp xã 

9 
Phê duyệt Đề án chuyển nhượng 
quyền thu phí sử dụng tài sản kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

Đường bộ 

Sở Giao thông 
vận tải, các cơ 
quan quản lý tài 
sản cấp huyện, 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 
Cơ quan thực 

hiện 
cấp xã 

10 
Phê duyệt Đề án cho thuê quyền 
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ 

Đường bộ 

Sở Giao thông 
vận tải, các cơ 
quan quản lý tài 
sản cấp huyện, 

cấp xã 

11 
Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có 
thời hạn quyền khai thác tài sản kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

Đường bộ 

Sở Giao thông 
vận tải, các cơ 
quan quản lý tài 
sản cấp huyện, 

cấp xã 

12 
Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ 

Đường bộ 

Sở Giao thông 
vận tải, các cơ 
quan quản lý tài 
sản cấp huyện, 

cấp xã 

13 
Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ 

Đường bộ 

Sở Giao thông 
vận tải, các cơ 
quan quản lý tài 
sản cấp huyện, 

cấp xã 

14 
Chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ về địa phương 
quản lý, xử lý 

Đường bộ 

Sở Giao thông 
vận tải, các cơ 
quan quản lý tài 
sản cấp huyện, 

cấp xã 

15 
Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ 

Đường bộ 

Sở Giao thông 
vận tải, các cơ 

quan quản lý tài 
sản cấp huyện, 

cấp xã 

16 
Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ trong trường hợp bị 
mất, bị hủy hoại 

Đường bộ 

Sở Giao thông 
vận tải, các cơ 
quan quản lý tài 
sản cấp huyện, 

cấp xã 

17 
Thu hồi tài sản để giao cho doanh 
nghiệp quản lý theo hình thức đầu 
tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 

Đường bộ 

Sở Giao thông 
vận tải, các cơ 
quan quản lý tài 
sản cấp huyện, 

cấp xã 



PHẦN II. 
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

        I. LĨNH VỰC ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA 
        Thủ tục 01: Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu 
hạ tầng đƣờng thủy nội địa 

1. Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Cơ quan được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị phê 

duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị 
định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ, gửi Ủy ban nhân dân 
tỉnh; 

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 
lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản kèm theo bản sao hồ sơ quy định tại 
khoản 3 Điều 13 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ, 
gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan về Đề án cho thuê quyền khai thác 
tài sản; 

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 
lệ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan có liên quan có trách nhiệm cho ý 
kiến về các nội dung: Tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; sự cần thiết, phù hợp của 
Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy 
định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật chuyên ngành giao 
thông đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan; sự phù hợp về cơ sở và 
phương pháp xác định giá cho thuê quyền khai thác tài sản; các nội dung trong 
Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; 

- Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến tham gia 
của các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan được 
giao quản lý tài sản tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Đề án; 

- Bước 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt theo thẩm 
quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp Đề án cho thuê quyền khai thác 
tài sản chưa phù hợp; 

- Bước 6: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét có văn bản kèm theo 
bản sao hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 
13/3/2018 của Chính phủ và ý kiến của các cơ quan có liên quan, phê duyệt theo 
thẩm quyền hoặc có văn bản chỉ đạo trong trường hợp Đề án cho thuê quyền khai 
thác tài sản chưa phù hợp. 

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Hệ thống văn 
phòng điện tử (idesk). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
3.1. Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản: 01 bản 

chính; 
- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính 
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phủ: 01 bản chính; 
- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày (30 ngày mỗi bước), kể từ 

ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 
5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

nhu cầu thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. 
6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải. 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đề án cho 

thuê hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị cho thuê quyền khai thác tài 
sản không phù hợp. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ  
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số:15/2017/QH14 ngày 21 

tháng 6 năm 2017 của Quốc Hội; 
- Căn cứ Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014; 

Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 
2014; 

- Căn cứ Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy 
định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
thủy nội địa. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-2004-23-2004-QH11-52184.aspx


Mẫu số 07 

ỦY BAN NHÂN DÂN… 
TÊN CƠ QUAN ĐƢỢC GIAO 

QUẢN LÝ TÀI SẢN 
------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: /….-ĐA ……., ngày …. tháng …. năm …. 
ĐỀ ÁN 

Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng thủy nội địa 
Phương thức khai thác:………1 

 

I. CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 
- Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2014; 

- Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định 
việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; 

- Các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết 
cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. 

2. Cơ sở thực tiễn 

2.1. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao quản lý tài sản 

2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan được giao quản lý tài sản 

2.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan được giao quản lý tài sản trong 3 năm 
gần nhất và kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN 

1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng thủy 
nội địa 

1.1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội 
địa: 

a) Tổng quan tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa 

b) Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội 
địa 

1.2. Thực trạng khai thác tài sản: Mô tả thực trạng việc khai thác tài sản và nguồn 
thu từ việc khai thác tài sản theo từng phương thức: Trực tiếp tổ chức khai thác, cho 
thuê quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản và hình 
thức khai thác khác (nếu có). 

2. Đề xuất phƣơng án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng thủy 
nội địa2 

2.1. Phương án khai thác tài sản: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-2017-322220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-2004-23-2004-QH11-52184.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-sua-doi-2014-238648.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-sua-doi-2014-238648.aspx
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a) Danh mục tài sản đề nghị khai thác: Tên tài sản; số lượng; nguyên giá, giá trị 
còn lại theo sổ kế toán; tình trạng tài sản; phương thức khai thác (trực tiếp tổ chức khai 
thác/cho thuê quyền khai thác tài sản/chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác); thời 
hạn khai thác tài sản; 

b) Sự cần thiết, sự phù hợp của Đề án với chức năng, nhiệm vụ được giao, quy 
định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật chuyên ngành giao thông 
đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan. 

2.2. Đánh giá sơ bộ hiệu quả của phương án khai thác: 
a) Dự kiến kết quả khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa: 

nguồn thu, chi phí có liên quan đến việc khai thác tài sản (trong đó làm rõ căn cứ và 
phương pháp xác định nguồn thu, chi phí; căn cứ và phương pháp xác định giá cho thuê 
quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản trong trường 
hợp cho thuê quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài 
sản); 

b) Dự kiến số tiền nộp ngân sách nhà nước; 
c) Dự kiến số tiền được ưu tiên bố trí vốn từ số tiền đã nộp ngân sách nhà nước (từ 

khai thác tài sản) trong kế hoạch đầu tư công, dự toán chi ngân sách nhà nước để đầu tư 
xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
thủy nội địa. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 
ĐƢỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

____________ 

Ghi chú: 
1 Mỗi Đề án được lập cho một phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa quy 
định tại Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ. 
2 Nội dung đề xuất cho phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa nêu tại điểm 
nêu trên. 
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Thủ tục 02: Phê duyệt Đề án chuyển nhƣợng có thời hạn quyền khai 
thác tài sản kết cấu hạ tầng đƣờng thủy nội địa 

1. Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Cơ quan được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị phê 

duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản quy định tại 
khoản 5 Điều này gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 
lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản kèm theo bản sao hồ sơ quy định tại 
khoản 5 Điều 14 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ, 
gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan về Đề án chuyển nhượng có thời hạn 
quyền khai thác tài sản; 

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 
lệ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan có liên quan có trách nhiệm cho ý kiến 
về các nội dung: Tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; sự cần thiết, phù hợp của Đề án 
chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản với chức năng, nhiệm vụ của 
đơn vị, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật 
chuyên ngành giao thông đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan; sự phù 
hợp về cơ sở và phương pháp xác định giá chuyển nhượng có thời hạn quyền khai 
thác tài sản; các nội dung trong Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai 
thác tài sản cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; 

- Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến tham gia 
của các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan được 
giao quản lý tài sản tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Đề án; 

- Bước 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt theo thẩm 
quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp Đề án chuyển nhượng quyền 
khai thác tài sản chưa phù hợp; 

- Bước 6: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có văn bản kèm theo 
bản sao hồ sơ quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 
13/3/2018 của Chính phủ và ý kiến của các cơ quan có liên quan báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ xem xét phê duyệt theo thẩm quyền hoặc có văn bản chỉ đạo 
trong trường hợp Đề án chuyển nhượng quyền khai thác tài sản chưa phù hợp; 

- Bước 7: Căn cứ Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản 
được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo 
cơ quan được giao quản lý tài sản tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 3 
Điều 14 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ và ký 
Hợp đồng chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản theo quy định của 
pháp luật. 

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Hệ thống văn phòng 
điện tử (idesk). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
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3.1. Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai 

thác tài sản: 01 bản chính; 
- Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản theo Mẫu số 07 

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 
13/3/2018 của Chính phủ: 01 bản chính; 

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ. 
5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

nhu cầu chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
đường thủy nội địa. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải. 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đề án 

chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy 
nội địa hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị chuyển nhượng có thời 
hạn quyền khai thác tài sản không phù hợp. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ  
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số:15/2017/QH14 ngày 21 

tháng 6 năm 2017 của Quốc Hội; 
- Căn cứ Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014; 

Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 
2014; 

- Căn cứ Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy 
định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
thủy nội địa; 
  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-2004-23-2004-QH11-52184.aspx


Mẫu số 07 

ỦY BAN NHÂN DÂN… 
TÊN CƠ QUAN ĐƢỢC GIAO 

QUẢN LÝ TÀI SẢN 
------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: /….-ĐA ……., ngày …. tháng …. năm …. 
ĐỀ ÁN 

Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng thủy nội địa 
Phương thức khai thác:………1 

 

I. CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 
- Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2014; 

- Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định 
việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; 

- Các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết 
cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. 

2. Cơ sở thực tiễn 

2.1. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao quản lý tài sản 

2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan được giao quản lý tài sản 

2.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan được giao quản lý tài sản trong 3 năm 
gần nhất và kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN 

1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng thủy 
nội địa 

1.1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội 
địa: 

a) Tổng quan tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa 

b) Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội 
địa 

1.2. Thực trạng khai thác tài sản: Mô tả thực trạng việc khai thác tài sản và nguồn 
thu từ việc khai thác tài sản theo từng phương thức: Trực tiếp tổ chức khai thác, cho 
thuê quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản và hình 
thức khai thác khác (nếu có). 

2. Đề xuất phƣơng án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng thủy 
nội địa2 

2.1. Phương án khai thác tài sản: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-2017-322220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-2004-23-2004-QH11-52184.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-sua-doi-2014-238648.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-sua-doi-2014-238648.aspx
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a) Danh mục tài sản đề nghị khai thác: Tên tài sản; số lượng; nguyên giá, giá trị 
còn lại theo sổ kế toán; tình trạng tài sản; phương thức khai thác (trực tiếp tổ chức khai 
thác/cho thuê quyền khai thác tài sản/chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác); thời 
hạn khai thác tài sản; 

b) Sự cần thiết, sự phù hợp của Đề án với chức năng, nhiệm vụ được giao, quy 
định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật chuyên ngành giao thông 
đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan. 

2.2. Đánh giá sơ bộ hiệu quả của phương án khai thác: 
a) Dự kiến kết quả khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa: 

nguồn thu, chi phí có liên quan đến việc khai thác tài sản (trong đó làm rõ căn cứ và 
phương pháp xác định nguồn thu, chi phí; căn cứ và phương pháp xác định giá cho thuê 
quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản trong trường 
hợp cho thuê quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài 
sản); 

b) Dự kiến số tiền nộp ngân sách nhà nước; 
c) Dự kiến số tiền được ưu tiên bố trí vốn từ số tiền đã nộp ngân sách nhà nước (từ 

khai thác tài sản) trong kế hoạch đầu tư công, dự toán chi ngân sách nhà nước để đầu tư 
xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
thủy nội địa. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 
ĐƢỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

____________ 

Ghi chú: 
1 Mỗi Đề án được lập cho một phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa quy 
định tại Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ. 
2 Nội dung đề xuất cho phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa nêu tại điểm 
nêu trên. 
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Thủ tục 03: Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đƣờng thủy nội địa trong 
trƣờng hợp bị mất, bị hủy hoại 

1. Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát hiện tài sản bị mất, bị 

hủy hoại, cơ quan được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị xử lý tài sản 
bị mất, bị hủy hoại quy định tại khoản 3, Điều 24 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP 
ngày 13/3/2018 của Chính phủ; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết 
định; 

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 
lệ, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy 
hoại; 

Quyết định xử lý tài sản gồm những nội dung chủ yếu sau: Tên cơ quan 
được giao quản lý tài sản có tài sản bị mất, bị hủy hoại; danh mục tài sản bị mất, 
bị hủy hoại được ghi giảm tài sản (tên tài sản; số lượng; nguyên giá, giá trị còn 
lại theo sổ kế toán); lý do (nguyên nhân) tài sản bị mất, bị hủy hoại; trách nhiệm 
tổ chức thực hiện. 

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Hệ thống văn phòng 
điện tử (idesk). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
3.1. Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị xử lý tài sản của cơ quan được giao quản lý tài sản: 01 

bản chính; 
- Biên bản xác định tài sản bị mất, bị hủy hoại: 01 bản chính; 
- Danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại tài sản theo Mẫu số 06 quy định tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của 
Chính phủ: 01 bản chính; 

- Hồ sơ chứng minh việc tài sản bị mất, bị hủy hoại: 01 bản sao. 
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 60 ngày (30 ngày mỗi bước), kể từ 

ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 
5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài 

sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa bị mất, bị hủy hoại. 
6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải. 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xử lý tài sản trong 

trường hợp bị mất, bị hủy hoại hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị 
xử lý tài sản bị mất, bị hủy hoại không phù hợp. 
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8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ  
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số:15/2017/QH14 ngày 21 

tháng 6 năm 2017 của Quốc Hội; 
- Căn cứ Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014; 

Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 
2014; 

- Căn cứ Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy 
định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
thủy nội địa; 
  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-2004-23-2004-QH11-52184.aspx


Mẫu số 06 

                 ỦY BAN NHÂN DÂN... 
TÊN CƠ QUAN ĐƢỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN 

 

BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƢỜNG 
THỦY NỘI ĐỊA 

Hình thức xử lý: Thanh lý/Điều chuyển/… 

STT 
Tên tài sản 

(Chi tiết theo từng 
loại tài sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lƣợng/ 
Khối 
lƣợng 

Năm 
xây 

dựng 

Năm 
đƣa 
vào 
sử 

dụng 

Diện 
tích (m2

) 
Giá trị (nghìn 

đồng) 
Tình 
trạng 
tài sản 

Ghi 
chú 

Đất 
Sàn 
sử 

dụng 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
TỔNG CỘNG 

(I+II…)           

I 
Tuyến đƣờng 
thủy nội địa A           

1 Cảng thủy nội địa 
          

2 Bến thủy nội địa 
          

3 Âu tàu 
          

4 
Khu neo đậu ngoài 
cảng           

... 
           

II 
Tuyến đƣờng 
thủy nội địa B           

... 
           

Ghi chú: 

- Số lượng/khối lượng kê khai tại cột số 4 đối với tài sản là luồng đường thủy nội địa ghi 
theo chiều dài tuyến luồng. 
- Diện tích đất kê khai tại cột số 7 được áp dụng đối với tài sản gắn liền với đất là diện 
tích trong quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc 
diện tích đất thực tế quản lý, sử dụng. 
- Diện tích sàn sử dụng kê khai tại cột số 8 được áp dụng đối với tài sản là nhà gắn liền 
với đất. 



16 
 

 
 

  

- Nguyên giá, giá trị còn lại kê khai tại cột số 9, cột số 10 xác định theo quy định 
tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính 
phủ. 
- Tình trạng tài sản tại cột số 11 ghi: Đang sử dụng, hỏng không sử dụng được. 

…., ngày..... tháng..... năm…… 

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIAO THÔNG 
VẬN TẢI, ỦY BAN NHÂN DÂN... 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

…., ngày..... tháng..... năm….. 
THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN ĐƢỢC 

GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Thủ tục 04: Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đƣờng thủy nội địa 
1. Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Cơ quan được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh 

lý quy định tại khoản 4 Điều 23 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 
của Chính phủ, gửi Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định; 

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 
lệ, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thanh lý tài sản hoặc có văn bản hồi 
đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản chưa phù hợp. Trường hợp vật liệu, 
vật tư thu hồi từ thanh lý tài sản được xử lý theo hình thức điều chuyển cho cơ 
quan, tổ chức, đơn vị ngoài Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với tài sản thuộc địa 
phương quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị, gửi Bộ Tài chính 
xem xét, quyết định theo thẩm quyền; 

Quyết định thanh lý tài sản gồm những nội dung chủ yếu sau đây: Tên cơ 
quan được giao quản lý tài sản có tài sản thanh lý; danh mục tài sản thanh lý (tên 
tài sản, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại, lý do thanh lý); hình thức thanh lý; 
hình thức xử lý vật liệu, vật tư thu hồi; quản lý, sử dụng số tiền thu được từ 
thanh lý; trách nhiệm tổ chức thực hiện; 

- Bước 3: Căn cứ Quyết định thanh lý tài sản của cơ quan, người có thẩm 
quyền, cơ quan được giao quản lý tài sản tổ chức thực hiện việc phá d , hủy bỏ 
tài sản và xử lý vật liệu, vật tư thu hồi theo quy định. Việc bán vật liệu, vật tư 
thu hồi được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 151/2017/NĐ- 
CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Bước 4: Sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, cơ quan được giao quản 
lý tài sản thực hiện kế toán giảm tài sản, báo cáo kê khai biến động tài sản theo 
quy định tại Điều 27 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính 
phủ và pháp luật có liên quan. 

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Hệ thống văn phòng 
điện tử (idesk). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
3.1. Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản của cơ quan được giao quản lý tài sản: 01 

bản chính; 
- Danh mục tài sản thanh lý theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ (trong đó 
nêu rõ lý do thanh lý): 01 bản chính; 

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-2017-322220.aspx
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5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài 
sản thanh lý. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải. 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thanh lý tài sản 

hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản không phù hợp. 
8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ  
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số:15/2017/QH14 ngày 21 

tháng 6 năm 2017 của Quốc Hội; 
- Căn cứ Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014; 

Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 
2014; 

- Căn cứ Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy 
định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
thủy nội địa; 
  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-2004-23-2004-QH11-52184.aspx
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Mẫu số 06 

                 ỦY BAN NHÂN DÂN... 
TÊN CƠ QUAN ĐƢỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN 

 

BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƢỜNG 
THỦY NỘI ĐỊA 

Hình thức xử lý: Thanh lý/Điều chuyển/… 

STT 
Tên tài sản 

(Chi tiết theo từng 
loại tài sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lƣợng/ 
Khối 
lƣợng 

Năm 
xây 

dựng 

Năm 
đƣa 
vào 
sử 

dụng 

Diện 
tích (m2

) 
Giá trị (nghìn 

đồng) 
Tình 
trạng 
tài sản 

Ghi 
chú 

Đất 
Sàn 
sử 

dụng 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
TỔNG CỘNG 

(I+II…)           

I 
Tuyến đƣờng 
thủy nội địa A           

1 Cảng thủy nội địa 
          

2 Bến thủy nội địa 
          

3 Âu tàu 
          

4 
Khu neo đậu ngoài 
cảng           

... 
           

II 
Tuyến đƣờng 
thủy nội địa B           

... 
           

Ghi chú: 

- Số lượng/khối lượng kê khai tại cột số 4 đối với tài sản là luồng đường thủy nội địa ghi 
theo chiều dài tuyến luồng. 
- Diện tích đất kê khai tại cột số 7 được áp dụng đối với tài sản gắn liền với đất là diện 
tích trong quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc 
diện tích đất thực tế quản lý, sử dụng. 
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- Diện tích sàn sử dụng kê khai tại cột số 8 được áp dụng đối với tài sản là nhà gắn liền 
với đất. 
- Nguyên giá, giá trị còn lại kê khai tại cột số 9, cột số 10 xác định theo quy định 
tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính 
phủ. 
- Tình trạng tài sản tại cột số 11 ghi: Đang sử dụng, hỏng không sử dụng được. 

…., ngày..... tháng..... năm…… 

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIAO THÔNG 
VẬN TẢI, ỦY BAN NHÂN DÂN... 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

…., ngày..... tháng..... năm….. 
THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN ĐƢỢC 

GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Thủ tục 05: Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đƣờng thủy nội địa 
1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Khi có tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa cần 

điều chuyển, cơ quan được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều 
chuyển tài sản quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 
13/3/2018 của Chính phủ, gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 
lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc 
có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản chưa phù hợp; 
gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để trình cơ quan, người có thẩm 
quyền quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 21 Nghị định số 45/2018/NĐ- 
CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ xem xét, quyết định điều chuyển tài sản hoặc 
có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản chưa phù hợp; 

Quyết định điều chuyển tài sản gồm những nội dung chủ yếu sau: Tên cơ 
quan được giao quản lý tài sản có tài sản điều chuyển; tên cơ quan, doanh 
nghiệp tiếp nhận tài sản điều chuyển; danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (tên 
tài sản; số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích 
sử dụng hiện tại và mục đích sử dụng dự kiến sau khi điều chuyển trong trường 
hợp việc điều chuyển gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản); lý do 
điều chuyển; trách nhiệm tổ chức thực hiện; 

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định điều chuyển 
tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan có tài sản điều chuyển và cơ 
quan doanh nghiệp tiếp nhận tài sản có trách nhiệm: Tổ chức bàn giao, tiếp nhận 
tài sản theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này 
thực hiện kế toán giảm, tăng tài sản theo chế độ kế toán hiện hành; thực hiện 
đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật (nếu có); báo 
cáo kê khai biến động tài sản theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 
45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ; 

Chi phí hợp lý có liên quan trực tiếp đến việc bàn giao, tiếp nhận tài sản do 
đơn vị tiếp nhận tài sản chi trả theo quy định; Không thực hiện thanh toán giá trị 
tài sản khi điều chuyển tài sản. 

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Hệ thống văn phòng 
điện tử (idesk). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
3.1. Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan được giao quản lý tài 

sản: 01 bản chính; 
- Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, doanh nghiệp: 01 

bản chính; 
- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính 
phủ (trong đó nêu rõ mục đích sử dụng hiện tại và mục đích sử dụng dự kiến sau 
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khi điều chuyển trong trường hợp điều chuyển gắn với việc chuyển đổi công năng 
sử dụng tài sản): 01 bản chính; 

- Hồ sơ liên quan đến chuyển đổi công năng sử dụng tài sản (trong trường 
hợp việc điều chuyển gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản): 01 
bản sao; 

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ. 
5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài 

sản thanh lý. 
6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải. 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chuyển tài sản 

hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản không phù 
hợp. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số:15/2017/QH14 ngày 21 

tháng 6 năm 2017 của Quốc Hội; 
- Căn cứ Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014; 

Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 
2014; 

- Căn cứ Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy 
định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
thủy nội địa; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-2004-23-2004-QH11-52184.aspx


 

 
 

  

Mẫu số 06 

                 ỦY BAN NHÂN DÂN... 
TÊN CƠ QUAN ĐƢỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN 

 

BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƢỜNG 
THỦY NỘI ĐỊA 

Hình thức xử lý: Thanh lý/Điều chuyển/… 

STT 
Tên tài sản 

(Chi tiết theo từng 
loại tài sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lƣợng/ 
Khối 
lƣợng 

Năm 
xây 

dựng 

Năm 
đƣa 
vào 
sử 

dụng 

Diện 
tích (m2

) 
Giá trị (nghìn 

đồng) Tình 
trạng 

tài 
sản 

Ghi 
chú 

Đất 
Sàn 
sử 

dụng 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
TỔNG CỘNG 

(I+II…)           

I 
Tuyến đƣờng 
thủy nội địa A           

1 Cảng thủy nội địa 
          

2 Bến thủy nội địa 
          

3 Âu tàu 
          

4 
Khu neo đậu ngoài 
cảng           

... 
           

II 
Tuyến đƣờng 
thủy nội địa B           

... 
           

Ghi chú: 

- Số lượng/khối lượng kê khai tại cột số 4 đối với tài sản là luồng đường thủy nội địa 
ghi theo chiều dài tuyến luồng. 
- Diện tích đất kê khai tại cột số 7 được áp dụng đối với tài sản gắn liền với đất là diện 
tích trong quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc 
diện tích đất thực tế quản lý, sử dụng. 
- Diện tích sàn sử dụng kê khai tại cột số 8 được áp dụng đối với tài sản là nhà gắn liền 
với đất. 



 

 
 

  

- Nguyên giá, giá trị còn lại kê khai tại cột số 9, cột số 10 xác định theo quy định 
tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính 
phủ. 
- Tình trạng tài sản tại cột số 11 ghi: Đang sử dụng, hỏng không sử dụng được. 

…., ngày..... tháng..... năm…… 

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIAO THÔNG 
VẬN TẢI, ỦY BAN NHÂN DÂN... 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

…., ngày..... tháng..... năm….. 
THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN ĐƢỢC 

GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
  



 

 
 

  

Thủ tục 06: Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đƣờng thủy nội địa 
thuộc địa phƣơng quản lý không thuộc thẩm quyền của Thủ tƣớng Chính 
phủ 

1. Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Nghị định số 45/2018/NĐ- 

CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (đối với tài sản kết cấu 
hạ tầng giao thông đường thủy nội địa hiện có), hoặc 60 ngày kể từ ngày tài sản 
hoàn thành, đưa vào sử dụng (đối với tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm 
mới sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ 
đạo cơ quan được giao quản lý tài sản chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức 
đang quản lý, sử dụng tài sản hoàn thành việc rà soát, phân loại, xác định giá trị 
tài sản và lập 01 bộ hồ sơ đề nghị giao quản lý tài sản quy định tại khoản 3 Điều 
5 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ, báo cáo Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh. Kinh phí tổ chức, thực hiện việc rà soát, phân loại tài sản 
được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 
nước; 

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 
lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giao quản lý tài sản 
kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo thẩm quyền; 

Nội dung chủ yếu của Quyết định giao quản lý tài sản gồm: Tên cơ quan 
được giao quản lý tài sản; danh mục tài sản giao quản lý (tên tài sản; số lượng 
tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán); trách nhiệm tổ chức thực 
hiện; 

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định giao quản lý 
tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ 
chức thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản thuộc phạm vi quản lý theo quy 
định. Việc bàn giao, tiếp nhận tài sản được lập thành Biên bản theo Mẫu số 
01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Hệ thống văn 
phòng điện tử (idesk). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
3.1. Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị của cơ quan được giao quản lý tài sản: 01 bản chính; 
- Biên bản rà soát, phân loại tài sản hoặc hồ sơ tài sản được bàn giao đưa 

vào sử dụng: 01 bản chính; 
- Danh mục tài sản đề nghị giao quản lý (tên tài sản; số lượng; tình trạng; 

nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán): 01 bản chính; 
- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được 

đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 
5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có 



 

 
 

  

nhu cầu giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thuộc địa 
phương quản lý. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải. 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao quản lý tài sản 

hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị giao quản lý tài sản không phù 
hợp. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính 
phủ 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số:15/2017/QH14 ngày 21 

tháng 6 năm 2017 của Quốc Hội; 
- Căn cứ Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014; 

Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 
2014; 

- Căn cứ Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường thủy nội địa; 
  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-2004-23-2004-QH11-52184.aspx


 

 
 

  

Mẫu số 01 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

BIÊN BẢN BÀN GIAO, TIẾP NHẬN 
TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

Căn cứ Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định việc 
quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; 
Căn cứ Quyết định số …..ngày...tháng...năm... của về việc…….;1 
Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại….., việc bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường thủy nội địa được thực hiện như sau: 
A. THÀNH PHẦN THAM GIA BÀN GIAO, TIẾP NHẬN 

1. Đại diện bên giao: 
Ông (Bà): ………………………………………..Chức vụ: ..................................................... 
Ông (Bà): ………………………………………..Chức vụ: ..................................................... 
2. Đại diện bên nhận: 
Ông (Bà): ………………………………………..Chức vụ: ..................................................... 
Ông (Bà): ………………………………………..Chức vụ: ..................................................... 
3. Đại diện cơ quan chứng kiến (nếu có): 
Ông (Bà): ………………………………………..Chức vụ: ..................................................... 
Ông (Bà): ………………………………………..Chức vụ: ..................................................... 
B. NỘI DUNG BÀN GIAO, TIẾP NHẬN 

1. Danh mục tài sản bàn giao, tiếp nhận: 

STT 
Tên tài sản (Chi 

tiết theo từng loại 
tài sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lƣợng 
/Khối 
lƣợng2 

Năm 
đƣa 
vào 
sử 

dụng 

Diện 
tích 

đất (m2
)
3 

Diện tích 
sàn sử 

dụng (m2
)
4 

Nguyên 
giá (nghìn 

đồng)5 

Giá trị 
còn 

lại (nghìn 

đồng)6 

Tình 
trạng 

tài 
sản7 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Tổng cộng (I+II...) 

         

I 
Tuyến đƣờng thủy 
nội địa A          

1 Cảng thủy nội địa          

2 Bến thủy nội địa 
         

3 Âu tàu          

4 
Khu neo đậu 
ngoài cảng          



 

 
 

  

... 
          

II 
Tuyến đƣờng thủy 
nội địa B          

… 
         

2. Các hồ sơ liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản bàn giao, tiếp nhận:..................... 
............................................................................................................................................. 

3. Trách nhiệm của các bên giao nhận: 
a) Trách nhiệm của Bên giao: ............................................................................................ 
b) Trách nhiệm của Bên nhận: ........................................................................................... 
4. Ý kiến của các bên tham gia bàn giao, tiếp nhận:..................................................... 
............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỨNG KIẾN (nếu có) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

______________ 

Ghi chú: 
1 Ghi rõ số, ngày tháng, trích yếu Quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền về việc giao tài sản/thu hồi tài 
sản/điều chuyển tài sản/sử dụng tài sản để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư). 
2 Số lượng/khối lượng tại cột số 4 đối với tài sản là luồng đường thủy nội địa ghi theo chiều dài tuyến luồng. 
3 Diện tích đất kê khai tại cột số 6 được áp dụng đối với tài sản gắn liền với đất là diện tích trong quyết định giao 
đất, cho thuê đất hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc diện tích đất thực tế quản lý, sử dụng. 
4 Diện tích sàn sử dụng kê khai tại cột số 7 được áp dụng đối với tài sản là nhà gắn liền với đất. 
5 Nguyên giá tại cột số 8 xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 
3 năm 2018 của Chính phủ. 
6 Giá trị còn lại tại cột số 9 xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 
tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 
7 Tình trạng tài sản ở cột số 10 ghi: Đang sử dụng, hỏng không sử dụng được. 

  



 

 
 

  

II. LĨNH VỰC ĐƢỜNG BỘ  
Thủ tục 07: Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 
1. Trình tự thực hiện 
- Bước 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan quản lý đường bộ cùng 

cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, thống kê toàn 
bộ tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đang quản lý hoặc tạm quản lý (bao gồm cả 
trường hợp tài sản được đầu tư theo phương thức đối tác công tư do nhà đầu tư 
chuyển giao cho Nhà nước theo quy định mà không phải thực hiện thủ tục xác 
lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản); trên cơ sở đó, thực hiện phân loại như 
sau: 

a) Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã có văn bản của cơ quan, 
người có thẩm quyền giao cho cơ quan quản lý tài sản quy định tại điểm a, điểm 
b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2024 của 
Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ quản lý.  

b) Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do cơ quan quản lý tài sản 
quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 44/2024/NĐ-CP quản lý 
nhưng chưa có văn bản giao tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền.  

c) Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tạm giao cho cơ quan quản 
lý tài sản quy định điểm a, điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 44/2024/NĐ-CP 
quản lý. 

d) Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã giao hoặc tạm giao cho 
đối tượng khác (không phải là cơ quan quản lý tài sản quy định tại điểm a, điểm 
b khoản 1 Điều 5 Nghị định 44/2024/NĐ-CP) quản lý.  

- Bước 2: Căn cứ kết quả rà soát, thống kê, phân loại tài sản theo quy định 
tại khoản 1 Điều này, cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh chủ trì, lập hồ sơ đề 
nghị giao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (trừ tài sản quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 44/2024/NĐ-CP ) cho cơ quan quản lý tài sản 
quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 44/2024/NĐ-CP, báo cáo 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo 
quy định, cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định giao tài sản kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ đối với trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc có văn 
bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị giao tài sản chưa phù hợp. 

Trường hợp việc giao tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ 
quan có liên quan, lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định 
giao tài sản. Hồ sơ trình gồm: 

a) Tờ trình của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc đề 
nghị giao tài sản cho cơ quan quản lý tài sản (trong đó xác định cụ thể: Cơ quan 
quản lý tài sản; hình thức giao tài sản; danh mục tài sản đề nghị giao: Tên tài 
sản; địa chỉ; loại/cấp/hạng; năm đưa vào sử dụng; thông số cơ bản (số 



 

 
 

  

lượng/chiều dài/diện tích...); nguyên giá, giá trị còn lại (nếu có); tình trạng sử 
dụng của tài sản; cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý hoặc tạm 
quản lý tài sản) kèm theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 01 bản 
chính.  

b) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan: 01 
bản chính;  

c) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan: 01 bản sao.  
d) Các hồ sơ quy định tại điểm b khoản 2 Điều này: 01 bản sao. 
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Hệ thống văn phòng 

điện tử (idesk). 
3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ  
3.1. Thành phần hồ sơ  
- Văn bản của cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh về việc giao tài sản: 01 

bản chính.  
- Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến bằng văn bản về việc giao tài sản 

của: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý hoặc tạm quản lý tài 
sản và cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 
nghiệp đó; cơ quan, đơn vị có liên quan của địa phương (đối với tài sản thuộc 
địa phương quản lý); cơ quan dự kiến được giao quản lý tài sản (trong trường 
hợp dự kiến giao cho cơ quan quản lý đường bộ cấp huyện, cơ quan quản lý 
đường bộ cấp xã): 01 bản chính.  

- Danh mục tài sản đề nghị giao (tên tài sản; địa chỉ; loại/cấp/hạng; năm 
đưa vào sử dụng; thông số cơ bản (số lượng/chiều dài/diện tích...); nguyên giá, 
giá trị còn lại (nếu có); tình trạng sử dụng của tài sản) do cơ quan quản lý đường 
bộ ở trung ương/cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh lập: 01 bản chính.  

- Hồ sơ pháp lý về tài sản (Quyết định giao/điều chuyển tài sản, Biên bản 
bàn giao, tiếp nhận tài sản hoặc các giấy tờ, tài liệu khác chứng minh quyền 
quản lý, sử dụng, tạm quản lý tài sản (nếu có)): 01 bản sao.  

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao.  
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ theo quy định. 
5. Đối tƣợng thực hiện: Sở Giao thông Vận tải. 
6. Cơ quan/ngƣời có thẩm quyền giải quyết 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: UBND tỉnh.  
- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải, các cơ quan quản lý tài 

sản cấp huyện, cấp xã theo quy định. 
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao tài sản kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ đối với trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc có văn 
bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị giao tài sản chưa phù hợp. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 



 

 
 

  

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: (nếu có): Không 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  
- Luật Đường bộ;  
- Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ về việc quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

  

Thủ tục 08: Phê duyệt Đề án “Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đƣờng bộ trong trƣờng hợp cơ quan đƣợc giao quản lý tài sản kết 
cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ trực tiếp tổ chức khai thác” 

1. Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Đối với tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp tỉnh quản lý:  
Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án khai thác tài sản 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  
- Bước 2: Đối với tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp huyện, cấp xã quản 

lý:  
a) Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án khai thác tài 

sản, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổng hợp, có ý kiến gửi cơ quan 
quản lý đường bộ cấp tỉnh.  

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại 
khoản a, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, có ý kiến gửi cơ quan quản lý 
đường bộ cấp tỉnh.  

c) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại 
điểm b khoản này, cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án khai thác tài sản.  

 - Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy 
định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 
phê duyệt Đề án khai thác tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp Đề 
án chưa phù hợp. 

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Hệ thống văn phòng 
điện tử (idesk). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ  
3.1. Thành phần hồ sơ  
a) Đối với tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp tỉnh quản lý  
- Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 01 

bản chính;  
- Đề án khai thác tài sản do cơ quan quản lý tài sản lập theo Mẫu số 02A tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định 44/2024/NĐ-CP: 01 bản chính;  
- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu 

có): 01 bản chính;  
- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao; 
- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.  
b) Đối với tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp huyện, cấp xã quản lý:  
b1) Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án khai thác tài 

sản, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổng hợp, có ý kiến gửi cơ quan 
quản lý đường bộ cấp tỉnh. Hồ sơ đề nghị gồm:  

- Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 01 
bản chính;  



 

 
 

  

- Đề án khai thác tài sản do cơ quan quản lý tài sản lập theo Mẫu số 02A tại 
Phụ lục kèm theo Nghị định 44/2024/NĐ-CP: 01 bản chính;  

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu 
có): 01 bản chính;  

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao;  
- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 
b2) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định 

tại điểm b1 khoản này, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, có ý kiến gửi cơ 
quan quản lý đường bộ cấp tỉnh. Hồ sơ gồm:  

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 
01 bản chính;  

- Đề án khai thác tài sản do cơ quan quản lý tài sản lập theo Mẫu số 02A tại 
Phụ lục kèm theo Nghị định 44/2024/NĐ-CP sau khi được hoàn thiện: 01 bản 
chính;  

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu 
có): 01 bản chính;  

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao;  
- Hồ sơ quy định tại điểm b1 khoản này: 01 bản sao.  
b3) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định 

tại điểm b2 khoản này, cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh trình Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án khai thác tài sản. Hồ sơ gồm:  

- Tờ trình của cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh về việc đề nghị phê duyệt 
Đề án: 01 bản chính;  

- Đề án khai thác tài sản do cơ quan quản lý tài sản lập theo Mẫu số 02A tại 
Phụ lục kèm theo Nghị định 44/2024/NĐ-CP sau khi được hoàn thiện: 01 bản 
chính;  

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu 
có): 01 bản chính;  

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao;  
- Hồ sơ quy định tại điểm b2 khoản này: 01 bản sao. 
1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ theo quy định của mỗi bước. 
5. Đối tƣợng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản trực tiếp tổ chức khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 
6. Cơ quan/ngƣời có thẩm quyền giải quyết 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: UBND tỉnh.  
- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải, các cơ quan quản lý 

đường bộ cấp huyện, cấp xã theo quy định. 
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Đề án 

khai thác tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp Đề án chưa phù hợp. 



 

 
 

  

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 
9. Tên mẫu đơn, tờ khai: (nếu có): Mẫu số 02A tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định 44/2024/NĐ-CP. 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  
- Luật Đường bộ;  
- Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ về việc quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

  

Mẫu số 02A 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI/ 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH/THÀNH PHỐ 

………. 
CƠ QUAN ……. 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------- 

Số: …/…-ĐATT …….., ngày … tháng … năm …. 
  
ĐỀ ÁN KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG 

ĐƢỜNG BỘ 
(Phương thức: Trực tiếp tổ chức khai thác tài sản) 

I. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
1. Cơ sở pháp lý 
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 
- Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ 

quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ. 

2. Cơ sở thực tiễn 
a) Thông tin về cơ quan lập Đề án khai thác tài sản 
- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan lập Đề án khai 

thác tài sản theo quy định của pháp luật; 
- Phương thức khai thác tài sản đang áp dụng. 
b) Hồ sơ pháp lý về tài sản dự kiến thực hiện phương thức trực tiếp tổ chức 

khai thác: Quyết định giao tài sản của Bộ Giao thông vận tải/Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh... 

c) Đánh giá thực trạng về hiệu quả quản lý, khai thác tài sản đang thực hiện 
thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, đối với tài sản đề xuất dự kiến khai thác, cần 
nêu cụ thể các thông tin: 

- Kết quả thực hiện việc khai thác tài sản của 2 năm liền trước năm xây 
dựng Đề án (doanh thu, chi phí, nộp ngân sách nhà nước, chênh lệch thu chi....) 
của cơ quan quản lý tài sản (nếu có); 

- Kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo. 
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN 
1. Thông tin chủ yếu về tài sản, gồm: Tên tài sản; địa chỉ; loại/cấp/hạng; 

năm đưa vào sử dụng; thông số cơ bản (số lượng/chiều dài/diện tích...); nguyên 
giá, giá trị còn lại (nếu có); tình trạng sử dụng của tài sản. 

2. Thời hạn khai thác tài sản (nếu có). 
3. Phương thức tổ chức thực hiện khai thác tài sản. 



 

 
 

  

4. Dự kiến nguồn thu từ khai thác tài sản: Doanh thu, chi phí có liên quan 
đến việc trực tiếp khai thác tài sản; số tiền nộp ngân sách nhà nước; số để lại 
đơn vị. 

5. Lý do khai thác tài sản theo phương thức “Trực tiếp tổ chức khai thác tài 
sản”: Đánh giá hiệu quả dự tính của việc thực hiện Đề án này. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
………………………………………………………………………………

……...............………………………………………………………………… 
  THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN LẬP ĐỀ ÁN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

Thủ tục 09: Phê duyệt Đề án chuyển nhƣợng quyền thu phí sử dụng tài sản 
kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

1. Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Đối với tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp tỉnh quản lý:  
Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án chuyển nhượng 

quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, báo cáo Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Bước 2: Đối với tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp huyện, cấp xã quản 
lý:  

a) Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án chuyển 
nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện để 
tổng hợp, có ý kiến gửi cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh.  

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định, 
Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, có ý kiến gửi cơ quan quản lý đường bộ 
cấp tỉnh.  

c) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại 
điểm b khoản này, cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản.  

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy 
định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 
phê duyệt Đề án chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản hoặc có văn bản 
hồi đáp trong trường hợp Đề án chưa phù hợp.   

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Hệ thống văn phòng 
điện tử (idesk). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ  
3.1. Thành phần hồ sơ  
a) Đối với tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp tỉnh quản lý  
- Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 01 

bản chính;  
- Đề án chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản do cơ quan quản lý 

tài sản lập theo Mẫu số 02B tại Phụ lục kèm theo Nghị định 44/2024/NĐ-CP: 01 
bản chính;  

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu 
có): 01 bản chính;  

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao;  
- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 
b) Đối với tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp huyện, cấp xã quản lý:  
b1) Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án chuyển 

nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện để 
tổng hợp, có ý kiến gửi cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh. Hồ sơ đề nghị gồm:   



 

 
 

  

- Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 01 
bản chính;  

- Đề án chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản do cơ quan quản lý 
tài sản lập theo Mẫu số 02B tại Phụ lục kèm theo Nghị định 44/2024/NĐ-CP: 01 
bản chính;  

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu 
có): 01 bản chính;  

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao;  
- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.  
b2) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định 

tại điểm b1 khoản này, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, có ý kiến gửi cơ 
quan quản lý đường bộ cấp tỉnh. Hồ sơ gồm:  

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 
01 bản chính;  

- Đề án chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản do cơ quan quản lý 
tài sản lập theo Mẫu số 02B tại Phụ lục kèm theo Nghị định 44/2024/NĐ-CP sau 
khi được hoàn thiện: 01 bản chính;  

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu 
có): 01 bản chính;  

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao;  
- Hồ sơ quy định tại điểm b1 khoản này: 01 bản sao.  
b3) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định 

tại điểm b2 khoản này, cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh trình Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài 
sản. Hồ sơ gồm:  

- Tờ trình của cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh về việc đề nghị phê duyệt 
Đề án: 01 bản chính; 

- Đề án chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản do cơ quan quản lý 
tài sản lập theo Mẫu số 02B tại Phụ lục kèm theo Nghị định 44/2024/NĐ-CP sau 
khi được hoàn thiện: 01 bản chính;  

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu 
có): 01 bản chính;  

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao;  
- Hồ sơ quy định tại điểm b2 khoản này: 01 bản sao. 
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ theo quy định của mỗi bước. 
5. Đối tƣợng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản tổ chức chuyển nhượng 

quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 
6. Cơ quan/ngƣời có thẩm quyền giải quyết 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: UBND tỉnh.  



 

 
 

  

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải, các cơ quan quản lý 
đường bộ cấp huyện, cấp xã theo quy định. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Đề án 
chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong 
trường hợp Đề án chưa phù hợp. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 
9. Tên mẫu đơn, tờ khai: (nếu có): Mẫu số 02B tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định 44/2024/NĐ-CP. 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  
- Luật Đường bộ;  
- Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ về việc quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

  

Mẫu số 02B 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI/ 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH/THÀNH PHỐ 

………. 
CƠ QUAN ……. 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------- 

Số: …/…-ĐATP …….., ngày … tháng … năm …. 
  
ĐỀ ÁN KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG 

ĐƢỜNG BỘ 
(Phương thức: Chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản) 

I. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
1. Cơ sở pháp lý 
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 
- Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ 

quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ. 

2. Cơ sở thực tiễn 
a) Thông tin về cơ quan lập Đề án khai thác tài sản 
- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan lập Đề án khai 

thác tài sản theo quy định của pháp luật; 
- Phương thức khai thác tài sản đang áp dụng. 
b) Hồ sơ pháp lý về tài sản dự kiến thực hiện phương thức chuyển nhượng 

quyền thu phí sử dụng tài sản: Quyết định giao tài sản của Bộ Giao thông vận 
tải/Ủy ban nhân dân cấp tỉnh... 

c) Đánh giá thực trạng về hiệu quả quản lý, khai thác tài sản đang thực hiện 
thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, đối với tài sản đề xuất dự kiến chuyển nhượng 
quyền thu phí sử dụng tài sản, cần nêu cụ thể các thông tin: 

- Kết quả thực hiện việc khai thác tài sản của 2 năm liền trước năm xây 
dựng Đề án (doanh thu, chi phí, nộp ngân sách nhà nước, chênh lệch thu chi....) 
của cơ quan quản lý tài sản (nếu có); 

- Kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo. 
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN 
1. Thông tin chủ yếu về tài sản, gồm: Tên tài sản; địa chỉ; loại/cấp/hạng; 

năm đưa vào sử dụng; thông số cơ bản (số lượng/chiều dài/diện tích...); nguyên 
giá, giá trị còn lại (nếu có); tình trạng sử dụng của tài sản. 

2. Thời hạn chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản. 
3. Phương thức tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng quyền thu phí sử 

dụng tài sản. 



 

 
 

  

4. Cơ sở và phương pháp xác định giá khởi điểm để chuyển nhượng quyền 
thu phí sử dụng tài sản. 

5. Điều kiện của tổ chức tham gia đấu giá. 
6. Phương thức thanh toán. 
7. Dự kiến nguồn thu từ khai thác tài sản: Doanh thu, chi phí có liên quan 

đến việc chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản; số tiền nộp ngân sách 
nhà nước. 

8. Nguyên tắc xử lý khi kết thúc thời hạn chuyển nhượng quyền thu phí sử 
dụng tài sản. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
………………………………………………………………………………

……........................ 
………………………………………………………………………………

……........................ 
  
  THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN LẬP 

ĐỀ ÁN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

  

Thủ tục 10: Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu 
hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

1. Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Đối với tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp tỉnh quản lý:  
Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án cho thuê quyền 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, báo cáo Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh.  

- Bước 2: Đối với tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp huyện, cấp xã quản 
lý:  

a) Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án cho thuê 
quyền khai thác tài sản, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổng hợp, có ý 
kiến gửi cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh.  

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định, 
Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, có ý kiến gửi cơ quan quản lý đường bộ 
cấp tỉnh.  

c) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại 
điểm b khoản này, cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản.  

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy 
định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 
phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong 
trường hợp Đề án chưa phù hợp.   

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Hệ thống văn phòng 
điện tử (idesk). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ  
3.1. Thành phần hồ sơ  
a) Đối với tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp tỉnh quản lý  
- Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 01 

bản chính;  
- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản do cơ quan quản lý tài sản lập theo 

Mẫu số 02C tại Phụ lục kèm theo Nghị định 44/2024/NĐ-CP: 01 bản chính;  
- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu 

có): 01 bản chính;  
- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao;  
- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 
b) Đối với tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp huyện, cấp xã quản lý:  
b1) Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án cho thuê 

quyền khai thác tài sản, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổng hợp, có ý 
kiến gửi cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh. Hồ sơ đề nghị gồm:   

- Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 01 
bản chính;  



 

 
 

  

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản do cơ quan quản lý tài sản lập theo 
Mẫu số 02C tại Phụ lục kèm theo Nghị định 44/2024/NĐ-CP: 01 bản chính; 

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu 
có): 01 bản chính;  

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao;  
- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.  
b2) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định 

tại điểm b1 khoản này, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, có ý kiến gửi cơ 
quan quản lý đường bộ cấp tỉnh. Hồ sơ gồm:  

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 
01 bản chính;  

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản do cơ quan quản lý tài sản lập theo 
Mẫu số 02C tại Phụ lục kèm theo Nghị định 44/2024/NĐ-CP sau khi được hoàn 
thiện: 01 bản chính;   

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu 
có): 01 bản chính;  

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao;  
- Hồ sơ quy định tại điểm b1 khoản này: 01 bản sao.  
b3) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định 

tại điểm b2 khoản này, cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh trình Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản. Hồ sơ 
gồm:  

- Tờ trình của cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh về việc đề nghị phê duyệt 
Đề án: 01 bản chính; 

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản do cơ quan quản lý tài sản lập theo 
Mẫu số 02C tại Phụ lục kèm theo Nghị định 44/2024/NĐ-CP sau khi được hoàn 
thiện: 01 bản chính;  

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu 
có): 01 bản chính;  

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao;  
- Hồ sơ quy định tại điểm b2 khoản này: 01 bản sao. 
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ theo quy định của mỗi bước. 
5. Đối tƣợng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản tổ chức cho thuê quyền 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 
6. Cơ quan/ngƣời có thẩm quyền giải quyết 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: UBND tỉnh.  
- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải, các cơ quan quản lý 

đường bộ cấp huyện, cấp xã theo quy định. 



 

 
 

  

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Đề án 
cho thuê quyền khai thác tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp Đề 
án chưa phù hợp. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 
9. Tên mẫu đơn, tờ khai: (nếu có): Mẫu số 02C tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định 44/2024/NĐ-CP. 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  
- Luật Đường bộ;  
- Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ về việc quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

  

Mẫu số 02C 
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH/THÀNH PHỐ 

………. 
CƠ QUAN ……. 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

Số: …/…-ĐACT …….., ngày … tháng … năm …. 
  
ĐỀ ÁN KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG 

ĐƢỜNG BỘ 
(Phương thức: Cho thuê quyền khai thác tài sản) 

I. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
1. Cơ sở pháp lý 
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 
- Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ 

quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ. 

2. Cơ sở thực tiễn 
a) Thông tin về cơ quan lập Đề án khai thác tài sản 
- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan lập Đề án khai 

thác tài sản theo quy định của pháp luật; 
- Phương thức khai thác tài sản đang áp dụng. 
b) Hồ sơ pháp lý về tài sản dự kiến thực hiện phương thức cho thuê quyền 

khai thác tài sản: Quyết định giao tài sản của Bộ Giao thông vận tải/Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh... 

c) Đánh giá thực trạng về hiệu quả quản lý, khai thác tài sản đang thực hiện 
thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, đối với tài sản đề xuất dự kiến cho thuê quyền 
khai thác, cần nêu cụ thể các thông tin: 

- Kết quả thực hiện việc khai thác tài sản của 2 năm liền trước năm xây 
dựng Đề án (doanh thu, chi phí, nộp ngân sách nhà nước, chênh lệch thu chi....) 
của cơ quan quản lý tài sản (nếu có); 

- Kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo. 
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN 
1. Thông tin chủ yếu về tài sản, gồm: Tên tài sản; địa chỉ; loại/cấp/hạng; 

năm đưa vào sử dụng; thông số cơ bản (số lượng/chiều dài/diện tích...); nguyên 
giá, giá trị còn lại (nếu có); tình trạng sử dụng của tài sản. 

2. Thời hạn cho thuê quyền khai thác tài sản: 
3. Phương thức tổ chức thực hiện việc cho thuê quyền khai thác tài sản. 
4. Cơ sở và phương pháp xác định giá khởi điểm để cho thuê quyền khai 

thác tài sản. 



 

 
 

  

5. Điều kiện của tổ chức tham gia đấu giá. 
6. Phương thức thanh toán. 
7. Dự kiến nguồn thu từ khai thác tài sản: Doanh thu, chi phí có liên quan 

đến việc cho thuê quyền khai thác tài sản; số tiền nộp ngân sách nhà nước. 
8. Nguyên tắc xử lý khi kết thúc thời hạn cho thuê quyền khai thác tài sản: 
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
  
  THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN LẬP 

ĐỀ ÁN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

  

Thủ tục 11: Phê duyệt Đề án chuyển nhƣợng có thời hạn quyền khai 
thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

1. Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Đối với tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp tỉnh quản lý:  
Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án chuyển nhượng 

có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, báo cáo 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Bước 2: Đối với tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp huyện, cấp xã quản 
lý:  

a) Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án chuyển 
nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện 
để tổng hợp, có ý kiến gửi cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh.  

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định, 
Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, có ý kiến gửi cơ quan quản lý đường bộ 
cấp tỉnh.  

c) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại 
điểm b khoản này, cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài 
sản.  

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy 
định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 
phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản hoặc có văn 
bản hồi đáp trong trường hợp Đề án chưa phù hợp.   

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Hệ thống văn phòng 
điện tử (idesk). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ  
1.3.1. Thành phần hồ sơ  
a) Đối với tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp tỉnh quản lý  
- Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 01 

bản chính;  
- Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản do cơ quan 

quản lý tài sản lập theo Mẫu số 02D tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
44/2024/NĐ-CP: 01 bản chính;  

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu 
có): 01 bản chính;  

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao;  
- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 
b) Đối với tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp huyện, cấp xã quản lý:  
b1) Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án chuyển 

nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện 



 

 
 

  

để tổng hợp, có ý kiến gửi cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh. Hồ sơ đề nghị 
gồm:   

- Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 01 
bản chính;  

- Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản do cơ quan 
quản lý tài sản lập theo Mẫu số 02D tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
44/2024/NĐ-CP: 01 bản chính; 

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu 
có): 01 bản chính;  

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao;  
- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.  
b2) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định 

tại điểm b1 khoản này, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, có ý kiến gửi cơ 
quan quản lý đường bộ cấp tỉnh. Hồ sơ gồm:  

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 
01 bản chính;  

- Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản do cơ quan 
quản lý tài sản lập theo Mẫu số 02D tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
44/2024/NĐ-CP sau khi được hoàn thiện: 01 bản chính;   

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu 
có): 01 bản chính;  

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao;  
- Hồ sơ quy định tại điểm b1 khoản này: 01 bản sao.  
b3) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định 

tại điểm b2 khoản này, cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh trình Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai 
thác tài sản. Hồ sơ gồm:  

- Tờ trình của cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh về việc đề nghị phê duyệt 
Đề án: 01 bản chính; 

- Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản do cơ quan 
quản lý tài sản lập theo Mẫu số 02D tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
44/2024/NĐ-CP sau khi được hoàn thiện: 01 bản chính;  

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu 
có): 01 bản chính;  

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao;  
- Hồ sơ quy định tại điểm b2 khoản này: 01 bản sao. 
1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ theo quy định của mỗi bước. 
5. Đối tƣợng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản tổ chức chuyển nhượng 

có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 



 

 
 

  

6. Cơ quan/ngƣời có thẩm quyền giải quyết 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: UBND tỉnh.  
- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải, các cơ quan quản lý 

đường bộ cấp huyện, cấp xã theo quy định. 
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Đề án 

chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản hoặc có văn bản hồi đáp 
trong trường hợp Đề án chưa phù hợp. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 
9. Tên mẫu đơn, tờ khai: (nếu có): Mẫu số 02D tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định 44/2024/NĐ-CP. 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  
- Luật Đường bộ;  
- Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ về việc quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ. 

 
 
 
 
 

  



 

 
 

  

Mẫu số 02D 
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH/THÀNH PHỐ 

………. 
CƠ QUAN ……. 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

Số: …/…-ĐACN …….., ngày … tháng … năm …. 
  

ĐỀ ÁN KHAI THÁC 
TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ 

(Phương thức: Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản) 
I. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
1. Cơ sở pháp lý 
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 
- Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ 

quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ. 

2. Cơ sở thực tiễn 
a) Thông tin về cơ quan lập Đề án khai thác tài sản 
- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan lập Đề án khai 

thác tài sản theo quy định của pháp luật; 
- Phương thức khai thác tài sản đang áp dụng. 
b) Hồ sơ pháp lý về tài sản dự kiến thực hiện phương thức chuyển nhượng 

có thời hạn quyền khai thác: Quyết định giao tài sản của Bộ Giao thông vận 
tải/Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền phê 
duyệt Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tài sản... 

c) Đánh giá thực trạng về hiệu quả quản lý, khai thác tài sản đang thực hiện 
thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, đối với tài sản đề xuất dự kiến thực hiện 
phương thức chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác, cần nêu cụ thể các 
thông tin: 

- Kết quả thực hiện việc khai thác tài sản của 2 năm liền trước năm xây 
dựng Đề án (doanh thu, chi phí, nộp ngân sách nhà nước, chênh lệch thu chi....) 
của cơ quan quản lý tài sản (nếu có); 

- Kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo. 
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN 
1. Thông tin chủ yếu về tài sản, gồm: Tên tài sản; địa chỉ; loại/cấp/hạng; 

năm đưa vào sử dụng; thông số cơ bản (số lượng/chiều dài/diện tích...); nguyên 
giá, giá trị còn lại (nếu có); tình trạng sử dụng của tài sản. 

2. Nội dung dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng tài sản được cơ quan, người có 
thẩm quyền phê duyệt. 

3. Thời hạn chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác. 



 

 
 

  

4. Phương thức tổ chức thực hiện; cơ sở và phương pháp xác định giá khởi 
điểm để chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản. 

5. Điều kiện của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ tham gia đấu giá. 

6. Phương thức thanh toán. 
7. Dự kiến nguồn thu từ khai thác tài sản: Doanh thu, chi phí có liên quan 

đến việc chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản; số tiền nộp ngân 
sách nhà nước. 

8. Nguyên tắc xử lý khi kết thúc thời hạn chuyển nhượng có thời hạn quyền 
khai thác tài sản. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
………………………………………………………………………………

……....................... 
………………………………………………………………………………

……....................... 
  
  THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN LẬP 

ĐỀ ÁN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

  

Thủ tục 12: Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 
1. Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị thu hồi tài sản, báo cáo 

UBND tỉnh.  
- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy 

định tại điểm a khoản 4 Điều 21 Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của 
Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thu hồi tài sản theo thẩm 
quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản chưa 
phù hợp.  

Nội dung chủ yếu của Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ gồm: Tên cơ quan có tài sản thu hồi; tên cơ quan được giao thực hiện 
quyết định thu hồi; danh mục tài sản thu hồi (tên tài sản; địa chỉ; loại/cấp/hạng; 
năm đưa vào sử dụng; thông số cơ bản (số lượng/chiều dài/diện tích...); nguyên 
giá, giá trị còn lại (nếu có); tình trạng sử dụng của tài sản); lý do thu hồi; trách 
nhiệm tổ chức thực hiện.  

 - Bước 3: Căn cứ Quyết định thu hồi tài sản của cơ quan, người có thẩm 
quyền, cơ quan được giao tổ chức thực hiện quyết định thu hồi tài sản thực hiện 
việc lập phương án xử lý tài sản thu hồi theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị 
định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ để trình cơ quan, người có 
thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện xử lý tài sản theo phương 
án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 22, 
Điều 23 Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ. Đối với 
trường hợp thu hồi tài sản để giao cho doanh nghiệp quản lý theo hình thức đầu 
tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo điểm d khoản 1 Điều 21 Nghị định 
44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ, sau khi có Quyết định thu hồi 
tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 
Điều 26 Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ.  

Trong thời gian chờ xử lý tài sản thu hồi, cơ quan có tài sản bị thu hồi có 
trách nhiệm bảo quản, bảo vệ tài sản theo quy định.  

Cơ quan quản lý tài sản thực hiện kế toán giảm tài sản theo quy định của 
pháp luật về kế toán; báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định tại Nghị 
định này. 

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Hệ thống văn phòng 
điện tử (idesk). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ  
3.1. Thành phần hồ sơ  
- Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị thu hồi tài sản: 01 

bản chính;  
- Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan quản lý tài sản (nếu 

có): 01 bản chính;  



 

 
 

  

- Văn bản của cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh (trong trường hợp tài sản 
do cơ quan quản lý tài sản cấp huyện hoặc cơ quan quản lý tài sản cấp xã quản 
lý) về việc đề nghị thu hồi tài sản: 01 bản chính;  

- Phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ bằng giá trị tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 
được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt theo quy định (trong trường hợp thu 
hồi theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 
24/4/2024 của Chính phủ).  

- Danh mục tài sản đề nghị thu hồi theo Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm theo 
Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ: 01 bản chính;  

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ theo quy định. 
5. Đối tƣợng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thu hồi tài 

sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 
6. Cơ quan/ngƣời có thẩm quyền giải quyết 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải, 

các cơ quan quản lý đường bộ cấp huyện, cấp xã.  
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành cấp tỉnh/huyện.  
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị 
thu hồi không phù hợp. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 
9. Tên mẫu đơn, tờ khai: (nếu có): Không. 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  
- Luật Đường bộ;  
- Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ về việc quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ. 

- Quyết định ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 
  



 

 
 

  

Mẫu số 01C 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH/THÀNH PHỐ 

………. 
CƠ QUAN ……. 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

 …….., ngày … tháng … năm …. 
DANH MỤC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG 

GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ/SỬ DỤNG ĐỂ THAM GIA DỰ 
ÁN ĐẦU TƢ THEO PHƢƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƢ 

1. Danh mục tài sản đề nghị xử lý/sử dụng để tham gia dự án đầu tƣ theo phƣơng 
thức đối tác công tƣ: 

STT 

Tài 
sản (Chi 

tiết theo 
từng 

loại tài 
sản) 

Địa 
chỉ 

Năm 
đƣa 
vào 
sử 

dụng 

Loại/ 
cấp/ 
hạng 

Số 
lƣợng/ 
Chiều 
dài... 

Diện tích 
(m2) 

Giá trị 
(đồng) 

Tình 
trạng 

sử 
dụng 

của tài 
sản 

Hình 
thức xử 

lý/sử 
dụng tài 
sản để 

tham gia 
dự án 
đầu tƣ 
theo 

phƣơng 
thức đối 
tác công 

tƣ 

Lý do 
xử lý1/ 

sử dụng 
tài sản 

để tham 
gia dự 
án đầu 
tƣ theo 
phƣơng 
thức đối 
tác công 

tƣ 

Đất 
Sàn 
sử 

dụng 
nhà 

Cầu, 
hầm, bãi 
đỗ xe... 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 
(nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Tổng 
cộng             

2. Các hồ sơ liên quan đến việc xử lý/sử dụng tài sản để tham gia dự án đầu tƣ 
theo phƣơng thức đối tác công tƣ: 
…………………………………………………………………………………….. 
3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có) 
…………………………………………………………………………………….. 

NGƢỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ 
TÀI SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

____________________ 
1 Ghi cụ thể thuộc trường hợp nào tương ứng với từng hình thức xử lý tài sản. 

  
  



 

 
 

  

Thủ tục 13: Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 
1. Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Khi có tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cần điều 

chuyển, cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, báo cáo 
cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy 
định tại điểm a Khoản 3 Điều 22 Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của 
Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chuyển tài sản đối 
với các trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp 
đề nghị điều chuyển tài sản chưa phù hợp. 

Nội dung chủ yếu của Quyết định điều chuyển tài sản gồm: Tên cơ quan có 
tài sản điều chuyển; tên cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận tài sản điều chuyển; 
danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (tên tài sản; địa chỉ; loại/cấp/hạng; năm 
đưa vào sử dụng; thông số cơ bản (số lượng/chiều dài/diện tích...); nguyên giá, 
giá trị còn lại (nếu có); tình trạng sử dụng của tài sản); lý do điều chuyển; trách 
nhiệm tổ chức thực hiện. 

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định điều chuyển 
tài sản của Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan có tài sản điều chuyển và cơ quan, tổ 
chức, đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm:  

Tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản; việc bàn giao, tiếp nhận tài sản phải 
được lập thành Biên bản theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị 
định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ. Cơ quan quản lý tài sản có 
trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bảo quản, bảo vệ và bảo trì công trình thuộc 
tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật đến khi 
hoàn thành việc bàn giao tài sản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận.  

Thực hiện kế toán giảm, tăng tài sản theo quy định của pháp luật về kế 
toán; báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định tại Nghị định này.  

Đối với trường hợp điều chuyển tài sản để giao cho doanh nghiệp quản lý 
theo hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo điểm c khoản 1 Điều 
22 Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ, sau khi có Quyết 
định điều chuyển tài sản của Ủy ban nhân dân tỉnh thì thực hiện theo quy định 
tại điểm b khoản 3 Điều 26 Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của 
Chính phủ.  

- Chi phí hợp lý có liên quan trực tiếp đến việc bàn giao, tiếp nhận tài sản 
do cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận tài sản chi trả theo quy định.   

- Không thực hiện thanh toán giá trị tài sản khi điều chuyển tài sản.  
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Hệ thống văn phòng 

điện tử (idesk). 
3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ  
3.1. Thành phần hồ sơ  
- Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị điều chuyển tài sản: 

01 bản chính;  



 

 
 

  

- Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan quản lý tài sản (nếu có) 
về việc đề nghị điều chuyển tài sản: 01 bản chính;  

- Văn bản của cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh (trong trường hợp tài sản 
do cơ quan quản lý tài sản cấp huyện hoặc cơ quan quản lý tài sản cấp xã quản 
lý) về việc đề nghị điều chuyển tài sản: 01 bản chính;  

- Văn bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó về việc đề nghị được tiếp nhận tài sản: 01 bản 
chính.  

Trường hợp việc điều chuyển tài sản do thay đổi về cơ quan quản lý, phân 
cấp quản lý, phân loại đường bộ thì không bắt buộc phải có văn bản đề nghị 
được tiếp nhận tài sản của cơ quan tiếp nhận tài sản;  

- Phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm 
giữ 100% vốn điều lệ bằng giá trị tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt theo quy định (trong trường hợp 
điều chuyển theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định 44/2024/NĐ-
CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ): 01 bản sao;  

- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm 
theo Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ do cơ quan 
quản lý tài sản lập: 01 bản chính;  

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ theo quy định. 
5. Đối tƣợng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu điều chuyển 

tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 
6. Cơ quan/ngƣời có thẩm quyền giải quyết 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải, 

các cơ quan quản lý đường bộ cấp huyện, cấp xã.  
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành cấp tỉnh/huyện.  
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chuyển tài sản 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề 
nghị điều chuyển không phù hợp. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 
9. Tên mẫu đơn, tờ khai: (nếu có): Mẫu số 01C kèm theo Nghị định 

44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ. 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  
- Luật Đường bộ;  



 

 
 

  

- Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ về việc quy 
định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ. 

- Quyết định ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

  

Mẫu số 01 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------- 

BIÊN BẢN BÀN GIAO, TIẾP NHẬN 
TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ 

Căn cứ Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2024 của 
Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số ............. ngày …/…/… của ….. về việc ………; 
Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ...., tại .........., việc bàn giao, tiếp nhận tài 

sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện như sau: 
A. THÀNH PHẦN THAM GIA BÀN GIAO, TIẾP NHẬN 
1. Đại diện Bên giao: 
Ông (Bà): ........................... Chức vụ: 

……………............................................... 
Ông (Bà): ........................... Chức vụ: 

……………............................................... 
2. Đại diện Bên nhận: 
Ông (Bà): ........................... Chức vụ: 

……………............................................... 
Ông (Bà): ........................... Chức vụ: 

……………............................................... 
3. Đại diện Cơ quan chứng kiến (nếu có): 
Ông (Bà): ........................... Chức vụ: 

……………............................................... 
Ông (Bà): ........................... Chức vụ: 

……………............................................... 
B. NỘI DUNG BÀN GIAO, TIẾP NHẬN 
Bên giao đã tiến hành bàn giao cho Bên nhận các tài sản và hồ sơ tài sản 

như sau: 
1. Danh mục tài sản bàn giao, tiếp nhận: 

STT 

Tài 
sản 
(Chi 

tiết 
theo 

từng 
loại 
tài 

sản) 

Địa 
chỉ 

Năm 
đƣa 
vào 
sử 

dụng 

Loại/ 
cấp/ 
hạng 

Số 
lƣợng/ 
Chiều 
dài... 

Diện tích 
(m2) 

Giá trị 
(đồng) 

Tình 
trạng 

sử 
dụng 

của tài 
sản 

Cơ 
quan, 

tổ 
chức, 
đơn vị 
đang 
quản 

lý/tạm 
quản 



 

 
 

  

lý tài 
sản 

Đất 
Sàn 
sử 

dụng 
nhà 

Cầu, 
hầm, 
bãi 
đỗ 

xe... 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 
(nếu 
có) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                          

                          

  
Tổng 
cộng 

                      

2. Các hồ sơ liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản bàn giao, tiếp 
nhận: 

……………………………………………………………………….............
............ 

3. Trách nhiệm của các bên giao nhận: 
a) Trách nhiệm của Bên giao: 

…………………………………............................... 
b) Trách nhiệm của Bên nhận: 

………………………………….............................. 
4. Ý kiến của các bên tham gia bàn giao, tiếp nhận: 

............................................. 
 ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
  

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỨNG KIẾN (nếu có) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

Mẫu số 01C 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH/THÀNH PHỐ 

………. 
CƠ QUAN ……. 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

 …….., ngày … tháng … năm …. 
DANH MỤC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG 

GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ/SỬ DỤNG ĐỂ THAM GIA DỰ 
ÁN ĐẦU TƢ THEO PHƢƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƢ 

1. Danh mục tài sản đề nghị xử lý/sử dụng để tham gia dự án đầu tƣ theo phƣơng 
thức đối tác công tƣ: 

STT 

Tài 
sản (Chi 

tiết theo 
từng 

loại tài 

sản) 

Địa 
chỉ 

Năm 
đƣa 
vào 
sử 

dụng 

Loại/ 
cấp/ 
hạng 

Số 
lƣợng/ 
Chiều 
dài... 

Diện tích 
(m2) 

Giá trị 
(đồng) 

Tình 
trạng 

sử 
dụng 

của tài 
sản 

Hình 
thức xử 

lý/sử 
dụng tài 
sản để 

tham gia 
dự án 
đầu tƣ 
theo 

phƣơng 
thức đối 
tác công 

tƣ 

Lý do 
xử lý1/ 

sử dụng 
tài sản 

để tham 
gia dự 
án đầu 
tƣ theo 
phƣơng 
thức đối 
tác công 

tƣ 

Đất 
Sàn 
sử 

dụng 
nhà 

Cầu, 
hầm, bãi 
đỗ xe... 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 
(nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Tổng 
cộng             

2. Các hồ sơ liên quan đến việc xử lý/sử dụng tài sản để tham gia dự án đầu tƣ 
theo phƣơng thức đối tác công tƣ: 
…………………………………………………………………………………….. 
3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có) 
…………………………………………………………………………………….. 

NGƢỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ 
TÀI SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

____________________ 
1 Ghi cụ thể thuộc trường hợp nào tương ứng với từng hình thức xử lý tài sản. 

  
  



 

 
 

  

Thủ tục 14: Chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ 
về địa phƣơng quản lý, xử lý. 

1. Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Khi có tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cần chuyển 

giao, cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị chuyển giao tài sản, báo cáo cơ 
quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy 
định tại điểm a Khoản 4 Điều 23 Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của 
Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc chuyển giao tài sản 
đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường 
hợp đề nghị chuyển giao tài sản chưa phù hợp. 

Nội dung chủ yếu của Quyết định chuyển giao tài sản gồm: Tên cơ quan 
quản lý tài sản có tài sản chuyển giao; tên cơ quan tiếp nhận tài sản chuyển giao; 
danh mục tài sản đề nghị chuyển giao (tên tài sản; địa chỉ; loại/cấp/hạng; năm 
đưa vào sử dụng; thông số cơ bản (số lượng/chiều dài/diện tích...); nguyên giá, 
giá trị còn lại (nếu có); tình trạng sử dụng của tài sản); lý do chuyển giao; trách 
nhiệm tổ chức thực hiện. 

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định chuyển giao 
tài sản của Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan quản lý tài sản có tài sản chuyển giao 
(Bên giao) chủ trì, phối hợp với cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận tài sản 
(Bên nhận) tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản; việc bàn giao, tiếp nhận tài sản 
được lập thành Biên bản theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ. Bên giao thực hiện kế toán 
giảm tài sản theo quy định của pháp luật về kế toán; báo cáo kê khai biến động 
tài sản theo quy định tại Nghị định này. 

- Chi phí hợp lý có liên quan trực tiếp đến việc bàn giao, tiếp nhận tài sản 
do cơ quan tiếp nhận tài sản chuyển giao chi trả.  

- Cơ quan quản lý tài sản có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bảo quản, 
bảo vệ tài sản và bảo trì công trình thuộc tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ theo quy định của pháp luật đến khi hoàn thành việc bàn giao tài sản 
cho cơ quan tiếp nhận.  

- Cơ quan tiếp nhận tài sản chuyển giao có trách nhiệm mở sổ theo dõi, 
hạch toán riêng đối với tài sản nhận chuyển giao từ thời điểm nhận chuyển giao 
đến khi hoàn thành việc xử lý tài sản quy định tại khoản 6 Điều 23 Nghị định 
44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ. 

- Không thực hiện thanh toán giá trị tài sản khi chuyển giao tài sản về địa 
phương quản lý, xử lý. 

Tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản; việc bàn giao, tiếp nhận tài sản phải 
được lập thành Biên bản theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị 
định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ. Cơ quan quản lý tài sản có 
trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bảo quản, bảo vệ và bảo trì công trình thuộc 
tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật đến khi 
hoàn thành việc bàn giao tài sản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận.  



 

 
 

  

Thực hiện kế toán giảm, tăng tài sản theo quy định của pháp luật về kế 
toán; báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định tại Nghị định này.  

Đối với trường hợp điều chuyển tài sản để giao cho doanh nghiệp quản lý 
theo hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo điểm c khoản 1 Điều 
22 Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ, sau khi có Quyết 
định điều chuyển tài sản của Ủy ban nhân dân tỉnh thì thực hiện theo quy định 
tại điểm b khoản 3 Điều 26 Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của 
Chính phủ.  

- Chi phí hợp lý có liên quan trực tiếp đến việc bàn giao, tiếp nhận tài sản 
do cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận tài sản chi trả theo quy định.   

- Không thực hiện thanh toán giá trị tài sản khi điều chuyển tài sản.  
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Hệ thống văn phòng 

điện tử (idesk). 
3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ  
3.1. Thành phần hồ sơ  
- Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị chuyển giao tài sản 

về địa phương quản lý, xử lý: 01 bản chính;  
- Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan quản lý tài sản (nếu có) 

về việc đề nghị chuyển giao tài sản: 01 bản chính;  
- Văn bản của cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh (trong trường hợp tài sản 

do cơ quan quản lý đường bộ cấp huyện hoặc cơ quan quản lý đường bộ cấp xã 
quản lý) về việc đề nghị chuyển giao tài sản: 01 bản chính;  

- Ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi tiếp nhận tài sản) trong trường 
hợp tài sản do cơ quan quản lý tài sản ở trung ương quản lý: 01 bản chính;  

- Danh mục tài sản đề nghị chuyển giao theo Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm 
theo Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ: 01 bản 
chính;  

- Hồ sơ liên quan về lý do đề nghị chuyển giao tài sản (nếu có): 01 bản sao; 
- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ. 
5. Đối tƣợng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu chuyển giao 

tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ về địa phương quản lý, xử lý. 
6. Cơ quan/ngƣời có thẩm quyền giải quyết 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân 

dân huyện.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải, các 

cơ quan quản lý đường bộ cấp huyện, cấp xã.  
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành cấp tỉnh/huyện.  



 

 
 

  

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chuyển giao tài sản 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ về địa phương quản lý, xử lý hoặc văn bản 
hồi đáp trong trường hợp đề nghị chuyển giao không phù hợp. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 
9. Tên mẫu đơn, tờ khai: (nếu có): Mẫu số 01 kèm theo Nghị định 

44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ. 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  
- Luật Đường bộ;  
- Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ về việc quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ. 

- Quyết định ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

  

Mẫu số 01 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------- 

BIÊN BẢN BÀN GIAO, TIẾP NHẬN 
TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ 

Căn cứ Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2024 của 
Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số ............. ngày …/…/… của ….. về việc ………; 
Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ...., tại .........., việc bàn giao, tiếp nhận tài 

sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện như sau: 
A. THÀNH PHẦN THAM GIA BÀN GIAO, TIẾP NHẬN 
1. Đại diện Bên giao: 
Ông (Bà): ........................... Chức vụ: ……………........................................ 
Ông (Bà): ........................... Chức vụ: ……………...................................... 
2. Đại diện Bên nhận: 
Ông (Bà): ........................... Chức vụ: ……………........................................ 
Ông (Bà): ........................... Chức vụ: ……………........................................ 
3. Đại diện Cơ quan chứng kiến (nếu có): 
Ông (Bà): ........................... Chức vụ: ……………........................................ 
Ông (Bà): ........................... Chức vụ: ……………....................................... 
B. NỘI DUNG BÀN GIAO, TIẾP NHẬN 
Bên giao đã tiến hành bàn giao cho Bên nhận các tài sản và hồ sơ tài sản 

như sau: 
1. Danh mục tài sản bàn giao, tiếp nhận: 

STT 

Tài 
sản 
(Chi 

tiết 
theo 

từng 
loại 
tài 

sản) 

Địa 
chỉ 

Năm 
đƣa 
vào 
sử 

dụng 

Loại/ 
cấp/ 
hạng 

Số 
lƣợng/ 
Chiều 
dài... 

Diện tích 
(m2) 

Giá trị 
(đồng) 

Tình 
trạng 

sử 
dụng 

của tài 
sản 

Cơ 
quan, 

tổ 
chức, 
đơn vị 
đang 
quản 

lý/tạm 
quản 
lý tài 
sản 

Đất 
Sàn 
sử 

dụng 
nhà 

Cầu, 
hầm, 
bãi 
đỗ 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 
(nếu 
có) 

  



 

 
 

  

xe... 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                          

                          

  
Tổng 
cộng 

                      

2. Các hồ sơ liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản bàn giao, tiếp 
nhận: 

……………………………………………………………………….............
............ 

3. Trách nhiệm của các bên giao nhận: 
a) Trách nhiệm của Bên giao: 

…………………………………............................... 
b) Trách nhiệm của Bên nhận: 

………………………………….............................. 
4. Ý kiến của các bên tham gia bàn giao, tiếp nhận: 

............................................. 
 ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
  

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỨNG KIẾN (nếu có) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

Thủ tục 15: Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

1. Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản, báo 

cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) trình Ủy ban nhân dân tỉnh.  
- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy 

định tại điểm a Khoản 4 Điều 24 Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của 
Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thanh lý tài sản hoặc có 
văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản chưa phù hợp.  

Nội dung chủ yếu của Quyết định thanh lý tài sản gồm: Tên cơ quan quản 
lý tài sản có tài sản thanh lý; danh mục tài sản thanh lý (tên tài sản; địa chỉ; 
loại/cấp/hạng; năm đưa vào sử dụng; thông số cơ bản (số lượng/chiều dài/diện 
tích...); nguyên giá, giá trị còn lại (nếu có); tình trạng sử dụng của tài sản); lý do 
thanh lý; hình thức thanh lý; trách nhiệm tổ chức thực hiện.  

- Bước 3: Căn cứ Quyết định thanh lý tài sản của cơ quan, người có thẩm 
quyền, cơ quan quản lý tài sản tổ chức thực hiện việc phá d , hủy bỏ công trình 
thuộc tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và xử lý vật liệu, vật tư thu 
hồi. Việc xử lý vật liệu, vật tư thu hồi được thực hiện theo quy định tại khoản 5 
Điều 24 Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ.  

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Hệ thống văn phòng 
điện tử (idesk). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ  
3.1. Thành phần hồ sơ  
- Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị thanh lý tài sản: 01 

bản chính;  
- Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan quản lý tài sản (nếu có) 

về việc đề nghị thanh lý tài sản: 01 bản chính;  
- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý theo Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ: 01 bản chính;  
- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ. 
5. Đối tƣợng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thanh lý tài 

sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 
6. Cơ quan/ngƣời có thẩm quyền giải quyết 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân 

dân huyện.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải, các 

cơ quan quản lý đường bộ cấp huyện, cấp xã.  
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành cấp tỉnh/huyện.  



 

 
 

  

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thanh lý tài sản kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị 
chuyển giao không phù hợp. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 
9. Tên mẫu đơn, tờ khai: (nếu có): Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  
- Luật Đường bộ;  
- Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ về việc quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ. 

- Quyết định ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 
  



 

 
 

  

Mẫu số 01C 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH/THÀNH PHỐ 

………. 
CƠ QUAN ……. 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

 …….., ngày … tháng … năm …. 
DANH MỤC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG 

GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ/SỬ DỤNG ĐỂ THAM GIA DỰ 
ÁN ĐẦU TƢ THEO PHƢƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƢ 

1. Danh mục tài sản đề nghị xử lý/sử dụng để tham gia dự án đầu tƣ theo phƣơng 
thức đối tác công tƣ: 

STT 

Tài 
sản (Chi 

tiết theo 
từng 

loại tài 
sản) 

Địa 
chỉ 

Năm 
đƣa 
vào 
sử 

dụng 

Loại/ 
cấp/ 
hạng 

Số 
lƣợng/ 
Chiều 
dài... 

Diện tích 
(m2) 

Giá trị 
(đồng) 

Tình 
trạng 

sử 
dụng 

của tài 
sản 

Hình 
thức xử 

lý/sử 
dụng tài 
sản để 

tham gia 
dự án 
đầu tƣ 
theo 

phƣơng 
thức đối 
tác công 

tƣ 

Lý do 
xử lý1/ 

sử dụng 
tài sản 

để tham 
gia dự 
án đầu 
tƣ theo 
phƣơng 
thức đối 
tác công 

tƣ 

Đất 
Sàn 
sử 

dụng 
nhà 

Cầu, 
hầm, bãi 
đỗ xe... 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 
(nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Tổng 
cộng             

2. Các hồ sơ liên quan đến việc xử lý/sử dụng tài sản để tham gia dự án đầu tƣ 
theo phƣơng thức đối tác công tƣ: 
…………………………………………………………………………………….. 
3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có) 
…………………………………………………………………………………….. 

NGƢỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ 
TÀI SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

____________________ 
1 Ghi cụ thể thuộc trường hợp nào tương ứng với từng hình thức xử lý tài sản. 

  
  



 

 
 

  

Thủ tục 16: Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ trong 
trƣờng hợp bị mất, bị hủy hoại. 

1. Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát hiện tài sản bị mất, bị 

hủy hoại, cơ quan quản lý tài sản có trách nhiệm xác định nguyên nhân (lý do) 
tài sản bị mất, bị hủy hoại và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan, 
lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản bị mất, bị hủy hoại, báo cáo cơ quan quản lý cấp 
trên (nếu có) để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

 - Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy 
định tại điểm a Khoản 3 Điều 25 Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của 
Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý tài sản trong trường hợp bị 
mất, bị hủy hoại.  

Nội dung chủ yếu của Quyết định xử lý tài sản gồm: Tên cơ quan quản lý 
tài sản có tài sản bị mất, bị hủy hoại; danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại (tên 
tài sản; địa chỉ; loại/cấp/hạng; năm đưa vào sử dụng; thông số cơ bản (số 
lượng/chiều dài/diện tích...); nguyên giá, giá trị còn lại (nếu có); tình trạng sử 
dụng của tài sản trước khi bị mất, bị hủy hoại); lý do (nguyên nhân) bị mất, bị 
hủy hoại; trách nhiệm tổ chức thực hiện.  

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Hệ thống văn phòng 
điện tử (idesk). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ  
3.1. Thành phần hồ sơ  
- Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị xử lý tài sản (trong 

đó nêu rõ lý do (nguyên nhân) tài sản bị mất, bị hủy hoại): 01 bản chính;  
- Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan quản lý tài sản (nếu có) 

về việc đề nghị xử lý tài sản: 01 bản chính;  
- Biên bản xác định tài sản bị mất, bị hủy hoại: 01 bản chính;  
- Danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại theo Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm 

theo Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ: 01 bản 
chính;  

- Hồ sơ chứng minh việc tài sản bị mất, bị hủy hoại: 01 bản sao.  
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ. 
5. Đối tƣợng thực hiện: : Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu xử lý tài sản 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại. 
6. Cơ quan/ngƣời có thẩm quyền giải quyết 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân 

dân huyện.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải, các 

cơ quan quản lý đường bộ cấp huyện, cấp xã.  



 

 
 

  

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành cấp tỉnh/huyện.  
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xử lý tài sản kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại hoặc văn bản 
hồi đáp trong trường hợp đề nghị xử lý tài sản không phù hợp. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 
9. Tên mẫu đơn, tờ khai: (nếu có): Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ. 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  
- Luật Đường bộ;  
- Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ về việc quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ. 

- Quyết định ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

  

Mẫu số 01C 
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH/THÀNH PHỐ 

………. 
CƠ QUAN ……. 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                          ------------- 

  …….., ngày … tháng … năm …. 
DANH MỤC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG 

GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ/SỬ DỤNG ĐỂ THAM GIA 
DỰ ÁN ĐẦU TƢ THEO PHƢƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƢ 
1. Danh mục tài sản đề nghị xử lý/sử dụng để tham gia dự án đầu tƣ 

theo phƣơng thức đối tác công tƣ: 

STT 

Tài 
sản 
(Chi 

tiết 
theo 

từng 
loại tài 

sản) 

Địa 
chỉ 

Năm 
đƣa 
vào 
sử 

dụng 

Loại/ 
cấp/ 
hạng 

Số 
lƣợng/ 
Chiều 
dài... 

Diện tích 
(m2) 

Giá trị 
(đồng) 

Tình 
trạng 

sử dụng 
của tài 

sản 

Hình 
thức xử 

lý/sử 
dụng tài 
sản để 
tham 
gia dự 
án đầu 
tƣ theo 
phƣơng 
thức đối 
tác công 

tƣ 

Lý do 
xử lý1/ 

sử dụng 
tài sản 

để tham 
gia dự 
án đầu 
tƣ theo 
phƣơng 
thức đối 
tác công 

tƣ 

Đất 
Sàn 
sử 

dụng 
nhà 

Cầu, 
hầm, 

bãi đỗ 
xe... 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại  
(nếu có) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

                            

  Tổng 
cộng 

                        

2. Các hồ sơ liên quan đến việc xử lý/sử dụng tài sản để tham gia dự án 
đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ: 

………………………………………………………………………….. 
3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có) 
………………………………………………………………………….. 

 NGƢỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 
QUẢN LÝ TÀI SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
____________________ 
1 Ghi cụ thể thuộc trường hợp nào tương ứng với từng hình thức xử lý tài 

sản. 
  



 

 
 

  

Thủ tục 17: Thu hồi tài sản để giao cho doanh nghiệp quản lý theo 
hình thức đầu tƣ vốn nhà nƣớc vào doanh nghiệp. 

1. Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị thu hồi tài sản để giao 

cho doanh nghiệp quản lý theo hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh 
nghiệp, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết định.  

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy 
định tại điểm a Khoản 4 Điều 21 Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của 
Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thu hồi tài sản để giao cho 
doanh nghiệp quản lý theo hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 
theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài 
sản chưa phù hợp.  

Nội dung chủ yếu của Quyết định thu hồi tài sản để giao cho doanh nghiệp 
quản lý theo hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp gồm: Tên cơ quan 
có tài sản thu hồi; tên cơ quan được giao thực hiện quyết định thu hồi; danh mục 
tài sản thu hồi (tên tài sản; địa chỉ; loại/cấp/hạng; năm đưa vào sử dụng; thông 
số cơ bản (số lượng/chiều dài/diện tích...); nguyên giá, giá trị còn lại (nếu có); 
tình trạng sử dụng của tài sản); lý do thu hồi; trách nhiệm tổ chức thực hiện.  

- Bước 3: Căn cứ Quyết định thu hồi tài sản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh (cơ quan đại diện chủ sở hữu) thực hiện đầu tư bổ sung 
vốn điều lệ bằng giá trị tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho doanh 
nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào 
sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về giao thông đường bộ và 
pháp luật khác có liên quan. Trong thời gian chờ xử lý tài sản thu hồi, cơ quan 
có tài sản bị thu hồi có trách nhiệm bảo quản, bảo vệ tài sản theo quy định. Cơ 
quan quản lý tài sản thực hiện kế toán giảm tài sản theo quy định của pháp luật 
về kế toán; báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định tại Nghị định 
44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ.  

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Hệ thống văn phòng 
điện tử (idesk). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ  
3.1. Thành phần hồ sơ  
- Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị thu hồi tài sản: 01 

bản chính;  
- Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan quản lý tài sản (nếu 

có): 01 bản chính;  
- Văn bản của cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh (trong trường hợp tài sản 

do cơ quan quản lý tài sản cấp huyện hoặc cơ quan quản lý tài sản cấp xã quản 
lý) về việc đề nghị thu hồi tài sản: 01 bản chính;  

- Phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ bằng giá trị tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 
được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt theo quy định (trong trường hợp thu 



 

 
 

  

hồi theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP 
ngày 24/4/2024 của Chính phủ).  

- Danh mục tài sản đề nghị thu hồi theo Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm theo 
Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ: 01 bản chính;  

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.  
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ. 
5. Đối tƣợng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thu hồi tài 

sản để giao cho doanh nghiệp quản lý theo hình thức đầu tư vốn nhà nước vào 
doanh nghiệp. 

6. Cơ quan/ngƣời có thẩm quyền giải quyết 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải, các 

cơ quan quản lý đường bộ cấp huyện, cấp xã.  
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành cấp tỉnh/huyện.  
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi tài sản để 

giao cho doanh nghiệp quản lý theo hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh 
nghiệp hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù 
hợp. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 
9. Tên mẫu đơn, tờ khai: (nếu có): Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ. 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  
- Luật Đường bộ;  
- Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ về việc quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ. 

 
 
 
 
 

  



 

 
 

  

Mẫu số 01C 
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH/THÀNH PHỐ 

………. 
CƠ QUAN ……. 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

  …….., ngày … tháng … năm …. 
DANH MỤC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG 

GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ/SỬ DỤNG ĐỂ THAM GIA 
DỰ ÁN ĐẦU TƢ THEO PHƢƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƢ 
1. Danh mục tài sản đề nghị xử lý/sử dụng để tham gia dự án đầu tƣ 

theo phƣơng thức đối tác công tƣ: 

STT 

Tài sản 
(Chi 

tiết 
theo 

từng 
loại tài 

sản) 

Địa 
chỉ 

Năm 
đƣa 
vào 
sử 

dụng 

Loại/ 
cấp/ 
hạng 

Số 
lƣợng/ 
Chiều 
dài... 

Diện tích 
(m2) 

Giá trị 
(đồng) 

Tình 
trạng sử 

dụng 
của tài 

sản 

Hình 
thức xử 

lý/sử 
dụng tài 
sản để 
tham 
gia dự 
án đầu 
tƣ theo 
phƣơng 
thức đối 
tác công 

tƣ 

Lý do 
xử lý1/ 

sử dụng 
tài sản 

để tham 
gia dự 
án đầu 
tƣ theo 
phƣơng 
thức đối 
tác công 

tƣ 

Đất 
Sàn 
sử 

dụng 
nhà 

Cầu, 
hầm, 

bãi đỗ 
xe... 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại  
(nếu có) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

                            

  Tổng 
cộng 

                        

2. Các hồ sơ liên quan đến việc xử lý/sử dụng tài sản để tham gia dự án 
đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ: 

…………………………………………………………………………….. 
3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có) 
…………………………………………………………………………….. 

 NGƢỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 
QUẢN LÝ TÀI SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
____________________ 
1 Ghi cụ thể thuộc trường hợp nào tương ứng với từng hình thức xử lý tài 

sản. 


